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CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC

CHI CỤC HQ CK HOÀNG DIỆU BÌNH PHƯỚC

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ LỆ PHÍ
Ngày báo cáo: 30-10-2019

Ngày In : 30/10/2019

Trang: 1

CÀ PHÊÁP TẢIQUÁ CẢNHLƯU KHO
STT

THỦ TỤC
TÊN ĐƠN VỊ NỘP THUẾ

HẠT TIÊU KHÁC TỔNG CỘNG

NỢ LỆ PHÍ

NP
MÃ SỐ THUẾ

Chi cục HQ CK Hoàng Diệu Bình Phước

1 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG
MạI Và SảN XUấT TGB 180.000180.0000108190317

2 Công Ty TNHH Vico 40.00040.0000200270081

3 Cty Cổ Phần Acecook Việt Nam 320.000320.0000300808687

4 Công ty Điện Lực Bình Phước 260.000260.0000300942001011

5 Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân
Bình 80.00080.0000303587122

6 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương
Mại & Đầu Tư Việt Xanh 20.00020.0000304833719

7 CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG
MạI DịCH Vụ ONG VàNG 20.00020.0000312217960

8 Công Ty TNHH 1 2 3 Chân Trời Mới 100.000100.0000313527958

9 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương
Mại Dịch Vụ Trường Thăng 560.000560.0000313910014

10 CôNG TY TNHH SA‰N PHâ‰M
NôNG LâM SA‰N XANH 500.000500.0000314645866

11
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH
Vụ XUấT NHậP KHẩU QUANG MINH
PHáT

420.000420.0000314954670

12 CôNG TY TNHH NHậP KHẩU THIếT
Bị MáY IN THIêN HIệP 20.00020.0000315116840

13 CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU 240.000240.0000315674725
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THươNG MạI HưNG VIệT

14 CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU
CAPITAL VIETNAM 1.260.0001.260.0000315765901

15 Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế 80.00080.0000500463609

16 Công Ty TNHH Than Phương Nam 1.600.0001.600.0001101364654

17 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đóng Hộp
Kiên Giang 120.000120.0001700460156

18 Công Ty TNHH  Sản Xuất Thương Mại
Dịch Vụ Đoàn Thuận Phát 20.00020.0001800612606

19 CôNG TY TNHH TRườNG MầM NON
MặT TRờI NHỏ 2 20.00020.0001801421379

20 CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY
TNHH TổNG HợP NGọC MINH 460.000460.0003100954904001

21 Công ty CP Hữu Hạn Vedan Việt Nam 40.00040.0003600239719

22 Công Ty TNHH Cơ Giới Nhân Hoàng
Phát 40.00040.0003702328333

23 Công Ty TNHH Song Hỷ 40.00040.0003800231114

24 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Phúc Thành 200.000200.0003800552358

25 Công Ty TNHH Tiến Đức 40.00040.0003800618746

26
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương
Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bình
Minh

140.000140.0003800743257

27 Công Ty TNHH Minh Tùng Phát 300.000300.0003800820783

28 CôNG TY TNHH SảN XUấT Gỗ ĐồNG
TâM 20.00020.0003801048217

29 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất
Nhập Khẩu Hưng Điền 200.000200.0003801048873

30 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cánh
Đồng Xanh 20.00020.0003801050079

31 Công Ty TNHH Một Thành Viên 3d
Bình Phước 40.00040.0003801057518

32 CôNG TY Cổ PHầN LâM Hà 40.00040.0003801077017

33 Công Ty TNHH Sơn Thành Phát 100.000100.0003801078620

34 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch 720.000720.0003801097341
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Vụ Toàn Thắng

35
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản
Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập
Khẩu Thanh Tùng

260.000260.0003801107293

36 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàn
Hảo Bình Phước 80.00080.0003801108473

37 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất
Nhập Khẩu Bảo Châu 680.000680.0003801120431

38
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU
HOàNG ANH

420.000420.0003801135029

39 CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU
âU VIệT XANH 180.000180.0003801144908

40 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
DịCH Vụ THươNG MạI MAI Lê 40.00040.0003801159044

41 CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT
NHậP KHẩU MAI THàNH 420.000420.0003801162600

42 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
INTERNATIONAL STAR 140.000140.0003801184530

43 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
BIG TRUCK 20.00020.0003801184770

44 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
THươNG MạI DịCH Vụ HưNG NGHI 40.00040.0003801189641

45 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
THươNG MạI SHARE 6.760.0006.760.0003801194391

46 CôNG TY TNHH THươNG MạI DICH
Vụ XUấT NHậP KHẩU THàNH Đô 800.000800.0003801201105

47 CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT
NHậP KHẩU SONG Hỷ 180.000180.0003801206199

48 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
NôNG SảN QUốC HưNG 40.00040.0003801206833

49 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
FM CONTAINER 100.000100.0003801207788

50 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN
JUST IN TIME 60.00060.0003801207795

51 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI SàI
GòN TâY NAM 80.00080.0003900774428

52 CôNG TY TNHH MTV LộC TRầN GIA 20.00020.0003901230967
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53 Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi 80.00080.0004300205943

54 CN Cty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân
Tại Hiệp Phước TP.HCM 40.00040.0005700101362008

TỔNG CỘNG THEO HẢI QUAN 18.700.000 18.700.000

18.700.00018.700.000

NGƯỜI LẬP BIỂU

( Ký, đóng dấu công chức ) ( Ký tên, đóng dấu )

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Ngày ...... tháng ...... năm ......

TỔNG CỘNG


